CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT – HỖN HỢP
PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁC CHẤT
Ngày soạn: …………….
Bài 15: CHẤT TINH KHIẾT – HỖN HỢP
Thời gian thực hiện: 3 tiết (Tiết 37, 38, 39)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nắm được khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp.
- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.
- Biết được một số chất khí có thể hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch, các chất rắn hòa tan và không hòa tan trong nước.
- Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
- Làm được thí nghiệm để hiểu và phân biệt được dung môi,dung dịch.
- Quan sát được một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
2. Năng lực:
a) Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học: Chủ động tìm hiểu các nội dung về chất tinh khiết, hỗn hợp, dung dịch, huyền phù, nhũ tương;
+ Giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm một cách hiệu quả, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bầy báo cáo;
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận hiệu quả với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên:
+ Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được các khái niệm chất tinh khiết, hỗn hợp; Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất; Nhận ra được một số chất khí có thể hòa tan trong nước để tạo thành dung dịch, các chất rắn hòa tan và không hòa tan trong nước; Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước.
+ Tìm hiều tự nhiên: Thực hiện được thí nghiệm để hiểu và phân biệt được dung môi, dung dịch.
+ Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Quan sát được một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền phù, nhũ tương.
3. Phẩm chất:
- Tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân;
- Cẩn thận, khách quan, trung thực trong thực hành, hoàn thành bảng số liệu;
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
- Dụng cụ và hóa chất làm thí nghiệm xác định hỗn hợp đồng nhất, không đồng nhất ; thí nghiệm chất tan và chất không tan; thí nghiệm chứng minh các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hòa tan trong nước. 
- Các tranh ảnh minh họa ở các hình SGK.
- Máy chiếu, laptop.
- Phiếu học tập.


	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nhóm: …

	Một số chất tinh khiết
	Số lượng chất – Tên chất
	Trạng thái tồn tại

	Nước cất
	
	

	Bình khí oxygen
	
	

	Đường tinh luyện
	
	

	Muối ăn
	
	

	Ấm đun nước bằng nhôm
	
	

	· Khái niệm chất tinh khiết: 

	· Đặc điểm tính chất của chất tinh khiết: 



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
(Kết quả thí nghiệm tìm hiểu chất tan và chất không tan)
Nhóm: …

	Ống nghiệm
	Hiện tượng quan sát được
	Giải thích – Kết luận

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	- VD một số chất tan trong nước:
- VD một số chất không tan trong nước:


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
A. Khởi động:
Hoạt động 1: Chơi trò chơi “Đoán ô chữ”
a. Mục tiêu: Ôn lại kiến thức đã học, tạo hứng thú, lôi cuốn học sinh vào tiết học.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh chơi trò chơi dựa vào các gợi ý tìm được các ô chữ của 6 hàng ngang gồm các từ: Thực phẩm; Ngũ cốc; Nguyên liệu; Nhiên liệu; Nước; Lương thực và từu khóa là hỗn hợp.
c. Sản phẩm: Các ô chữ và từ khóa tìm được
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Thông báo luật chơi: Ô chữ gồm 6 từ hàng ngang và một từ khóa, lựa chọn các hàng ngang, các gợi ý được mở ra. Trả lời đúng nhận được 1 bông hoa điểm tốt, trả lời sai nhường quyền cho bạn khác. HS nào tìm đc từ khóa nhận đc 2 bông hoa điểm tốt.
	Ghi nhớ luật chơi

	Giao nhiệm vụ: Quan sát các ô chữ
Thời gian trả lời cho mỗi từ hàng ngang là 10 giây sau khi gợi ý được mở ra.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: GV tổ chức cho học sinh chơi
	Tham gia chơi trò chơi

	Chốt lại và đặt vấn đề vào Chủ đề 5 - Bài 15: Từ khóa các em tìm ra được trong trò chơi là hỗn hợp: Trong thực tế lương thực, thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, nước … có thể chứa nhiều chất và đó là hỗn hợp chất. Để tìm hiểu về đặc điểm các hỗn hợp gặp trong tự nhiên thì chủ đề 5 sẽ giúp các em giải quyết vấn đề đó.
	Chuẩn bị sách vở học bài


B. Hình thành kiến thức mới:
Ngày dạy: …………
              Tiết 37
Hoạt động 2: Tìm hiểu về chất tinh khiết
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm về chất tinh khiết và đặc điểm của nó. Hiểu được các tính chất của chất tinh khiết có thể dùng để nhận biết các chất.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm đôi để làm rõ mục tiêu trên. 
c. Sản phẩm: Phiếu học tập 1
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Quan sát Một số chất trong cuộc sống hình 15.1 SGK; Dự đoán nếu lẫn tạp chất khác thì tính chất của đường có vị ngọt, muối ăn có vị mặn, nước sôi ở 1000C, khí oxygen hóa lỏng ở -1830C có thay đổi không?; hoạt động cặp đôi và hoàn thành PHT số 1
- Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 1,5 phút
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 2 bạn trong 1 bàn quan sát, thảo luận câu 1,2 tr 71 và hoàn thành PHT số 1. Sau khi thảo luận xong các nhóm xung phong trình bầy
	Thực hiện nhiệm vụ thảo luận nhóm đôi hoàn thành PTH

	Báo cáo kết quả: 
+ Chọn nhóm đôi lên trình bầy kết quả
+ Mời nhóm khác nhận xét
+ GV nhận xét sau khi các nhóm đã nhận xét bổ sung. GV làm thí nghiệm giả sử muối ăn cho nhầm ít đường(tạp chất) thì vị  có thay đổi không?
+ GV giới thiệu thêm kiến thức: Khi nói đến chất ta hiểu đó là chất tinh khiết. Trong thực tế không có chất tinh khiết 100%
	
Đại diện nhóm trình bầy kết quả
Nhóm khác nhận xét

Hs quan sát và trả lời


HS lắng nghe và ghi nhớ

	Tổng kết: Yêu cầu hs chốt lại kiến thức. 
- Chất tinh khiết (chất nguyên chất) được tạo ra từ một chất duy nhất.
- Đặc điểm: Chất tinh khiết có thành phần hóa học và tính chất nhất định.
	
Kết luận về chất tinh khiết và đặc điểm của chất tinh khiết.
Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 3: Tìm hiểu về hỗn hợp
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm về hỗn hợp, đặc điểm của hỗn hợp. Vận dụng kiến thức để đề xuất cách tạo ra hỗn hợp theo ý muốn.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh quan sát hình minh họa SGK, thảo luận và trả lời các câu hỏi 3,4,5. 
c. Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Hoạt động cá nhân: quan sát một số sản phẩm chứa hỗn hợp các chất hình 15.2 SGK; trả lời các câu hỏi 3,4,5 SGK; thời gian thực hiện nhiệm vụ 2 phút
- Thảo luận bàn đôi rút ra khái niệm về hỗn hợp và tính chất của hỗn hợp; thời gian thực hiện nhiệm vụ 1 phút.
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- Các cá nhân quan sát H 15.2 và suy nghĩ trả lời câu hỏi 3,4,5 ra phiếu học tập cá nhân, sau đó xung phong trả lời.
- 2 bạn trong 1 bàn thảo luận rút ra khái niệm về hỗn hợp và tính chất của hỗn hợp; đại diện nhóm trả lời.
	
Thực hiện nhiệm vụ cá nhân 


Thảo luận nhóm đôi rút ra kết luận.

	Báo cáo kết quả: 
+ Cá nhân xung phong lần lượt trả lời từng câu hỏi 3,4,5 SGK.








+ Mời hs khác nhận xét
+ Đại diện nhóm rút ra khái niệm về hỗn hợp và đặc điểm về tính chất của hỗn hợp.

+ Em đã bao giờ xem thợ xây trộn vữa xây dựng chưa? Em hãy tìm hiểu xem cần những vật liệu gì để tạo nên vữa xây dựng.
=>Từ các vật liệu cần thiết đó muỗn có hh vữa xây dựng người ta làm thế nào?
	
Cá nhân trả lời
3. Bột canh không phải là chất tinh khiết. Bột canh có thành phần gồm nhiều chất như: muối ăn, đường, mì chính (bột ngọt), hạt tiêu,...
4. Khi trộn lẫn các nguyên liệu với nhau theo tỉ lệ thích hợp, ta được bột canh. Nếu bớt một trong các thành phần thì vị của bột canh sẽ thay đổi do mỗi thành phần có tính chất riêng, tạo nên vị đặc trưng.
5. Nước khoáng thiên nhiên không phải là nước nguyên chất. Vì ngoài nước, trong thành phần của nước khoáng còn chứa một số chất khoáng khác
Hs khác nhận xét
Đại diện nhóm trình bầy khái niệm hỗn hợp, tính chất của nó
Nhóm khác nhận xét
HS trả lời

	Tổng kết: Yêu cầu hs chốt lại kiến thức. 
- Hỗn hợp được tạo ra khi 2 hay nhiều chất trộn lẫn với nhau.
-Tính chất của hỗn hợp phụ thuộc vào thành phần hỗn hợp và hàm lượng của chúng.
	
Kết luận về hỗn hợp và tính chất của hh.
Ghi kết luận vào vở


Hoạt động 4: Tìm hiểu hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất
a. Mục tiêu: Nắm được khái niệm về hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.
b. Nội dung: GV tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất. 
c. Sản phẩm: Kết quả thí nghiệm và PHT nhóm
d. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- Hoạt động nhóm 3 bàn làm thí nghiệm tạo hỗn hợp đồng nhất và không đồng nhất và trả lời câu hỏi 6 SGK; thời gian thực hiện 1,5 phút.
- Cá nhân quan sát hình 15.4 trả lời câu hỏi 7 SGK 
- Lấy ví dụ về hh đồng nhất và không đồng nhất.
- Giải đáp câu đố SGK
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
- GV chú ý cho hs khi thí nghiệm và hướng dẫn các nhóm làm thí nghiệm theo các bước trong thí nghiệm 1 SGK ghi lại kết quả thí nghiệm vào phiếu của nhóm mình, từ kết quả thí nghiệm trả lời câu hỏi 6.
- Hướng dẫn hs quan sát hình 15.4 và trả lời câu hỏi 7
	
Các nhóm tiến hành thí nghiệm và thực hiện các nhiệm vụ



Hs làm việc cá nhân


	Báo cáo kết quả:
- GV yêu cầu đại diện nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm và trả lời câu hỏi 6.
- Các cá nhân quan sát H15.4 xung phong trả lời câu hỏi 7 SGK
- Em hãy lấy ví dụ về hh đồng nhất và hh không đồng nhất.
	
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả
Đại diện nhóm trả lời câu hỏi 6
Hs trả lời
HS khác nhận xét
HS lần lượt lấy VD
- Hỗn hợp đổng nhất: nước đường, nước muối,...
- Hỗn hợp không đồng nhất: sữa đặc và nước, bột mì và nước,...

	Tổng kết: Yêu cầu hs chốt lại kiến thức
- Hỗn hợp đồng nhất là hh có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp.
- Hỗn hợp không đồng nhất là hh có thành phần không giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp.
	
HS rút ra kết 
Ghi kết luận vào vở








